BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CỦA CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tác động đến hoạt động của nhiều lĩnh vực. Hầu hết các hoạt động kinh tế hiện nay đều có yếu tố chuyển đổi số. Tương tự, ngành giáo dục không nằm ngoài sự chuyển đổi này. Tuy không hoàn toàn thay thế các lớp học trực tiếp, ít nhất là trong thời kỳ đại dịch covid đang diễn biến phức tạp, không thể phủ nhận việc dạy và học trực tuyến đang thịnh hành và trở thành một xu hướng tất yếu. Trong bối cảnh học sinh nghỉ học vì Covid-19, chúng ta có thể khẳng định công tác dạy và học trực tuyến là giải pháp tối ưu nhất hiện nay. Tuy nhiên, đây là hình thức dạy và học mới, do vậy sẽ gặp những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức triển khai:
I. Những khó khăn, bất cập của công tác dạy và học trực tuyến hiện nay

1. Công tác dạy trực tuyến của giáo viên cũng như việc học trực tuyến của học sinh phát triển qua quá trình tự học, tự nghiên cứu nên có sự chưa đồng bộ, thống nhất giữa các lớp, giữa các bộ môn giảng dạy. Thực tế, giáo viên chưa được bồi dưỡng về kỹ năng soạn bài và giảng bài trực tuyến, kỹ năng sử dụng thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng... chủ yếu là do giáo viên tự mày mò hoặc học theo kiểu truyền kinh nghiệm dẫn đến công tác quản lý lớp học cũng như hiệu quả bài giảng chưa cao. Kỹ năng sư phạm của giáo viên như soạn bài giảng, giảng bài trong điều kiện học từ xa là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

2. Cơ sở hạ tầng cho việc dạy trực tuyến của giáo viên qua một thời gian đã tạm thời ổn định về trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng, khai thác các phần mềm, ứng dụng… nhưng đối với việc học của học sinh thì đây vẫn đang là vấn đề bất cập như chưa đảm bảo về thiết bị cũng như đường truyền giờ cao điểm chưa đáp ứng được nhu cầu. Có những học sinh gia đình cũng đã đầu tư đường truyền Internet hoặc thiết bị học như điện thoại thông minh, máy vi tính, camera, micro… nhưng chất lượng còn chưa đảm bảo về chất lượng dẫn tới sự hạn chế tương tác cũng như tính ổn định trong từng tiết học. Trong một lớp học, chỉ một vài trường hợp học sinh gián đoạn kết nối, không theo kịp bài giảng, không kịp tham gia tương tác sẽ rất khó đảm bảo cơ hội học tập đồng đều giữa các học sinh với nhau. Bên cạnh đó, môi trường học tập tại một số gia đình chưa đảm bảo cho việc học như tiếng ồn hay các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
3. Hình thức học trực tuyến để đạt hiệu quả thì yêu cầu học sinh phải có ý thức tự học rất cao, tuy nhiên đối với một số học sinh, nhất là học sinh ở lứa tuổi đang học phổ thông thì ý thức này còn chưa cao khiến ảnh hưởng lớn chất lượng của cả việc dạy và học trực tuyến. Sự hiểu biết, khả năng sử dụng CNTT (phần cứng, phần mềm) cơ bản, kỹ năng học trực tuyến cũng như ý thức, văn hóa học trực tuyến... đều ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của công tác dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Thậm chí vẫn xảy ra trường hợp học sinh để người lạ vào phá lớp học, khiến tiết học gián đoạn...

4. Văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến: không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay, những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.

5. Ngoài ra, một yếu tố không kém phần quan trọng đó là sự phối hợp của phụ huynh học sinh cũng có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của phương thức dạy và học trực tuyến. Đối với đối tượng học sinh có ý thức tự giác chưa cao, thiếu kỹ năng sử dụng CNTT thì sự phối hợp từ phía gia đình ảnh hưởng không ít đến hiệu quả việc học trực tuyến của các em. 
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học trực tuyến
Từ các khó khăn trên, một số đề xuất hướng giải pháp được nhóm thành các kiến nghị như sau:

1. Để đồng bộ và cải thiện công tác giảng dạy trực tuyến của giáo viên: Xây dựng kho học liệu số dùng chung cho từng bộ môn, huy động giáo viên tham gia xây dựng học liệu, bài giảng để từ đó tuyển chọn học liệu đưa vào các kho dùng chung để phát huy được trí tuệ tập thể, cải thiện chất lượng nguồn tài liệu cho công tác giảng dạy. Nhà trường có thể tổ chức bồi dưỡng kiến thức kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, soạn giảng trực tuyến, đánh giá kết quả, quản lý lớp học trực tuyến; kỹ năng sử dụng phần cứng, phần mềm và an toàn thông tin mạng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên nên ứng dụng đa dạng công nghệ trong lĩnh vực giảng dạy, thay vì chỉ sử dụng duy nhất một hình thức học online, giáo viên có thể thử nghiệm thêm nhiều website, phần mềm và ứng dụng học tập khác. Nhờ quá trình trải nghiệm thực tế sẽ lựa chọn được phương pháp dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp nhất khiến quá trình học tập trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. 
2. Trang thiết bị phục vụ việc học của học sinh: huy động nguồn lực từ phía các gia đình và sự hỗ trợ giữa các giáo viên cũng như học sinh đối với các trường hợp khó khăn. Khuyến cáo các giải pháp học trực tuyến về chức năng và an toàn thông tin mạng để các nhà trường, giáo viên lựa chọn sử dụng phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và gia đình học sinh trong việc tham gia hỗ trợ quản lý giám sát học sinh học trực tuyến tại nhà. Bên cạnh đó, giáo viên nên xem xét đến việc lưu trữ lại bài giảng để đảm bảo rằng các học sinh vì lỗi kỹ thuật, không thể tham gia trực tiếp cũng không bị lỡ bài học; và giúp học sinh viên tự học, tự ôn tập tốt hơn vì việc tương tác, trao đổi trực tiếp cùng giáo viên khá hạn chế. Ngoài các video dạy học trực tuyến, giáo viên cũng nên gửi kèm các tài liệu hỗ trợ thiết yếu như slide bài giảng, tài liệu và các nội dung tham khảo. 

3. Để nâng cao nhận thức và ý thức của học sinh, ngoài việc tìm ra biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh để học sinh coi học trực tuyến là một cấu phần chính thức trong quá trình học tập thì giáo viên cũng nên có biện pháp khuyến khích, thúc đẩy đối với học sinh có tính tự giác và kỷ luật cao, khao khát tích lũy kiến thức để từ đó phát huy lợi thế của học trực tuyến, rút gọn về không gian khoảng cách, tiết kiệm thời gian học tập. Hơn nữa, để đảm bảo phương pháp dạy học trực tuyến đem lại hiệu quả thực tế, nâng cao nhận thức và tính tự giác học sinh thì cả giáo viên và học sinh đều cần tăng cường hơn nữa sự chủ động kết nối, tương tác hai chiều. Về phía học sinh, cần xác định rõ mục tiêu học tập, thiết lập cho mình thói quen tập trung, tham gia bài học đúng giờ, tự ghi chép để gia tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức. Về phía giáo viên, cần khuyến khích việc trao đổi, thảo luận, thường xuyên điều chỉnh nội dung để gia tăng hứng thú cho học sinh. Tìm tòi, sử dụng các ứng dụng quản lý lớp học, giao bài tập và chấm điểm sao cho hiệu quả, tiết kiệm được thời gian cho giáo viên và tăng hứng thú học tập cho học sinh trên cơ sở đặc thù của từng môn học. Bên cạnh đó, giáo viên nên luôn luôn đổi mới cách thức giảng dạy, hạn chế hình thức dạy học theo kiểu một chiều, chủ yếu là giảng bài, ít hỏi đáp với học sinh. Hình dạy và học trực tuyến yêu cầu tăng cường việc trao đổi, thảo luận trực tiếp để đảm bảo rằng học sinh nắm chắc kiến thức và tập trung học tập. 
Trong khi tình hình dịch bệnh COVID còn diễn biến phức tạp thì việc cải thiện công tác dạy và học trực tuyến cần phải được ưu tiên hàng đầu để cho phương thức dạy và học tiên tiến này phát triển. Tuy vậy, đây cũng là kinh nghiệm, cơ hội để nhà trường, gia đình cũng như toàn xã hội quan tâm hơn, nhìn nhận rõ hơn đến việc dạy và học trực tuyến, để từ đó có giải pháp phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu thúc đẩy hình thức dạy học này, hội nhập với xu hướng chung của quốc tế.
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